	SỞ GD ĐT HÀ NỘI
	                  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I

	TRƯƠNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
	                         MÔN :          ĐỊA LÍ 10



Yêu cầu: Em làm đề cương vào vở ghi và nộp vở ghi lên bàn giáo viên trước giờ kiểm tra.

I. Nội dung ôn tập.
[bookmark: _GoBack]1. Lí thuyết:        Ôn các bài : 15, 16, 17,18,19, 20,21,22.
2. Bài tập:  - Ôn kĩ năng vẽ và nhân xét biểu đồ tròn, biểu đồ cột.
- ôn cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, tính tỉ trọng,tính mật độ dân số, tính số dân khi biết tỉ lệ gia tăng dân số.
II. Câu hỏi và bài tập minh họa:            1. Trắc nghiệm.
Câu 1: Sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất là biểu hiện của quy luật:
a.  Địa đới                    b. Phi địa đới                                   c. Đai cao                          d. Địa ô 
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí: 
a. Lượng cácbôníc trong khí quyển tăng lên theo nhiệt độ Trái Đất nóng lên  
b. Những trận động đất lớn trên lục địa gây ra hiện tượng sóng thần  
c. Rừng đầu nguồn bị mất làm cho chế độ nước sông trở nên thất thường  
d. Mùa lũ của sông diễn ra trùng với mùa mưa  
Câu 3: Số  lượng các vành đai nhiệt từ Bắc cực đến Nam cực là: 
a. Năm vòng đai                   b. Sáu vòng đai                      c. Bảy vòng đai              d. Bốn vòng đai  
Câu 4: Sự phân bố của sinh vật và đất theo vĩ độ là biểu hiên của quy luật
a.  Địa đới                    b. Phi địa đới                                   c. Đai cao                          d. Địa ô
Câu 5: Càng vào sâu lục địa biên độ nhiệt càng tăng là biểu hiện của quy luật nào?
a. Quy luật địa đới.                                         b. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí..  
c.  Quy luật địa ô                                            d. Quy luật đai cao. 
Câu 6: Số  lượng các  đai khí áp từ Bắc cực đến Nam cực là: 
a. Năm  đai                   b. Sáu  đai                      c. Bảy  đai              d. Bốn  đai  
Câu 7 : sự biến động dân số thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: 
a. Sinh đẻ và tử vong       b. Sinh đẻ và di cư        c. Di cư và tử vong      d. Di cư và chiến tranh dich bệnh  
 Câu 8: Động lực phát triển dân số thế giới là: 
a. Mức sinh cao              b. Gia tăng cơ học                 c. Gia tăng tự nhiên              d. Tất cả các ý trên 
Câu  9: Tỉ suất sinh thô là tương quan giưa số trẻ em được sinh ra trong năm so với: 
a. Số người trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm           b. Dân số trung bình ở cùng thời điểm  
c. Số phụ nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 ở cùng thời điểm    d. Số phụ nữ trong tổng dân số ở cùng thời điểm  
Câu 10 : Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số giữa: 
a. Tỉ suất thô và tỉ suất tử vong ở trẻ em                            b. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô  
c. Tỉ suất tử thô và gia tăng cơ học                                    d. Tỉ suất sinh thô và gia tăng sinh học  
Câu 11: Giai đoạn 2004 – 2005  Các nước phát triển có : tỉ suất sinh thô là 11%o, Tỉ suất tử thô là: 10 %o. Gia tăng dân số tự nhiên của các nước phát triển  là:
a. 0,1%o                        b. 0,01%o                           c. 1%                                            d. 0,1 %
Câu 12: Giai đoạn 1995 – 2000  Thế giới có : tỉ suất sinh thô là 23%o, Tỉ suất tử thô là: 9 %o. Gia tăng dân số tự nhiên của thế giới là:
a. 1,4%o                          b. 32%o                                   c. 1,4%                                d. 3,2 %
Câu 13:  Châu lục có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới là:
a. Châu Phi                     b. Châu Á                               c. Châu Âu                                        D. Châu Mĩ
Câu 14: Một tiêu chí để đánh giá chất lượng cuộc sống của một nước là ý nghĩa của:
a. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.                             b. Cơ cấu dân số theo giới
c. Cơ cấu dân số theo lao động                           d. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa
Câu 15: Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế của các nước đang phát triển chuyển dịch theo hướng:
a.  Tỉ trong khu vực I giảm, khu vực II và  III tăng     b. Tỉ trong khu vực I và  II giảm, khu vực III tăng
c. Tỉ trong khu vực I và  III giảm, khu vực II tăng      d. Tỉ trong khu vực I và  II tăng , khu vực III giảm
Câu 16: Trong các khu vực sau, năm 2005  khu vực nào có mật độ dân số cao  nhất?
a. Trung - Nam Á                       b. Trung Mĩ                          c. Băc Âu                          d. Đông Phi
Câu 17:  Năm 2005 Châu Âu có dân số là 730 triệu người  với diện tích là 23 triệu km2. Mật độ dân số của châu Âu là:
a. 29 người/ km2                   b. 30 người/ km2            c. . 31 người/ km2          d.  32 người/ km2
Câu 18: Dân số thường tập trung đông ở : 
a. Đồng bằng                                  b. vùng núi                     c. cao nguyên                       d. đảo
Câu 19: Dạng biểu đồ thích hợp nhất  thể hiện tỉ suất sinh của thế giới theo các giai đoạn  là:
a. Tròn                                  b. đường                                       c. Miền                                  d. cột
Câu 20: Giả sử dân số của Việt Nam năm  2007 là 85,17 triệu người, tốc độ gia tăng dân số là 1,2% dân số năm 2008 sẽ đạt: 
a. 85, 76 triệu người              b. 86,19 triệu người        c, 86,59 triệu người       d. 87,29 triệu người
Câu 21:  Châu lục có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp  nhất thế giới là:
a. Châu Phi                     b. Châu Á                               c. Châu Âu                  D. Châu Mĩ
Câu 22: Hình dạng của kiểu tháp dân số ổn định là:
a. Đáy rộng, đỉnh rộng, giữa thu hẹp.               b. Đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoai thoải
c.  Phình to ở giữa, thu hẹp ở đáy và đỉnh          d. Đáy thu hẹp đỉnh mở rộng
Câu 23: Phán ánh dân số hoạt động trong các khu vực kinh tế  của một nước là ý nghĩa của:
a. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.                             b. Cơ cấu dân số theo giới
c. Cơ cấu dân số theo lao đông                           d. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa
Câu 24: Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế của các nước  phát triển chuyển dịch theo hướng:
a.  Tỉ trong khu vực I giảm, khu vực II và  III tăng     b. Tỉ trong khu vực I và  II giảm, khu vực III tăng
c. Tỉ trong khu vực I và  III giảm, khu vực II tăng      d. Tỉ trong khu vực I và  II tăng , khu vực III giảm
Câu 25: Trong các khu vực sau, năm 2005  khu vực nào có mật độ dân số cao  nhất?
a. Đông Nam Á                       b. Trung Phi                          c. Băc Mĩ                          d. Đông Âu
Câu 26:  Năm 2005 Châu Phi có dân số là 906 triệu người  với diện tích là 30,3 triệu km2. Mật độ dân số của Châu Phi là:
a. 29 người/ km2                   b. 30 người/ km2            c. 31 người/ km2          d.  32 người/ km2
Câu 27: Dân số thường tập trung đông ở nơi có hoạt động: 
a. công nghiệp                       b. khai thác rừng                     c. đánh bắt hải sản             d. du lịch mạo hiểm
Câu 28: Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của thế giới và các nước trong một năm là:		a. Tròn          b. đường          c. Miền      d. cột
Câu 29: Giả sử dân số của Việt Nam năm  2007 là 85,17 triệu người, tốc độ gia tăng dân số là 1,3% dân số năm 2008 sẽ đạt: 
a. 85, 96 triệu người              b. 86,27 triệu người        c, 86,89 triệu người       d. 87,19 triệu người
Câu  30: Hình dạng của kiểu tháp dân số mở rộng là:
a. Đáy rộng, đỉnh rộng, giữa thu hẹp.               b. Đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoai thoải
c.  Phình to ở giữa, thu hẹp ở đáy và đỉnh          d. Đáy thu hẹp đỉnh mở rộng
2. Tự luận
Câu 1: Cho bảng số liệu sau: 
Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Anh và Việt Nam năm 2000 
									Đơn vị: %                                                                                               
	Nước
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Anh
	2,2
	26,2
	71,6

	Việt Nam
	68,0
	12,0
	20,0


Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét
Câu 2: cho bảng số liệu sau:	Số dân của thế giới qua các năm
                                                                                                          Đơn vi: Tỉ người
	Năm
	1974
	1999
	2011
	2025( dự kiến)

	Số dân
	4
	6
	7
	8


Vẽ biểu đồ cột và nhận xét?
Câu 3: Em hãy trình bày khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện của các quy luật của lớp vỏ địa lí?
--------------------Hết------------------
